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Phụ lục 1: DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời báo giá số:             /TM-BVSN ngày       /10/2025 của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai)

STT
Mã hàng 

hóa
Tên hàng hóa

Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật hoặc tương 

đương

Đơn vị 

tính

 Số 

lượng 

1 HC.2526-01

Dung dịch bảo quản, 

vận chuyển mẫu tế bào 

phụ khoa

Dung dịch bảo quản, vận chuyển và chuẩn bị tiêu bản mẫu tế bào phụ khoa dùng trên 

máy chuẩn bị mẫu tế bào nhúng dịch tự động theo nguyên lý ly tâm.

- Thể tích tối thiểu ≥ 12 ml x lọ

- Thành phần chính: Ethanol, Isopropyl Alcohol, nước tinh khiết, Sodium Azide. 

Không chứa Methanol.

- Bên trong mỗi lọ có 1 lưới lọc nylon để lọc tế bào và loại bỏ các thành phần tạp 

thông qua quá trình ly tâm.

- Bảo quản lọ có chứa mẫu tế bào phụ khoa: Thời gian bảo quản lên đến 4 tuần, tại 

nhiệt độ bảo quản từ 4°C đến 30°C.

- Sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương tương.

Lọ      2.000 

2 HC.2526-02

Dung dịch đệm dùng 

bảo quản mẫu tế bào 

phụ khoa 1000mL

Dung dịch đệm gốc ethanol dùng để bảo quản mẫu tế bào phụ khoa.

- Sử dụng khi cần bổ sung dung dịch vào lọ bảo quả̉n mẫu tế bào phụ khoa.

- Thành phần: Ethanol, Isopropyl Alcohol, nước tinh khiết, Sodium Azide. Không 

chứa methanol.

- Sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Chai             4 

3 HC.2526-03
Dung dịch ly giải chất 

nhầy

Dung dịch được sử dụng để ly giải chất nhầy trong mẫu tế bào chứa nhiều nhầy.

- Thành phần: ethanol, sodium chloride, nước tinh khiết.

- Sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

mL      2.000 

4 HC.2526-04
Dung dịch ly giải hồng 

cầu

Dung dịch được sử dụng để ly giải hồng cầu trong mẫu tế bào chứa nhiều máu.

- Thành phần: ammonium chloride, TRIS, nước tinh khiết. 

- Sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

mL      2.000 

5 HC.2526-05
Dung dịch tỷ trọng để 

tách tế bào

Dung dịch tỷ trọng dùng để phân tách tế bào trên máy chuẩn bị mẫu tế bào nhúng dịch 

tự động theo nguyên lý ly tâm, loại bỏ các tế bào bạch cầu, hồng cầu và mảnh vụn 

hồng cầu.

Có thể tích ≥ 2 mL chứa: nước tinh khiết, sodium azide, sodium oxalate.

- Sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương tương.

Ống      2.000 
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STT
Mã hàng 

hóa
Tên hàng hóa

Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật hoặc tương 

đương

Đơn vị 

tính

 Số 

lượng 

6 HC.2526-06

Hóa chất chuyên dùng 

để nhuộm cho các quy 

trình nhuộm 

Papanicolaou OG6

Hóa chất chuyên dùng để nhuộm cho các qui trình nhuộm Papanicolaou

Thành phần của chất nhuộm: Bao gồm Ethyl alcohol 72-75%; nước: 15-18%; 

Isopropyl alcohol: 4-5%, Methyl alcohol: 3-4%; acid phosphotungstic <1% , Orange-

G 1%

chai 4

7 HC.2526-07

Hóa chất chuyên 

nhuộm cho các quy 

trình papanicolaou 

EA50

Hóa chất chuyên dùng để nhuộm cho các qui trình nhuộm Papanicolaou

Thành phần của chất nhuộm: Bao gồm Ethyl alcohol 78-80%;Isopropyl alcohol: 4-5% 

nước: 12-13%, acid phosphotungstic <1% , Fast green<0.1% Bismarck Brown Y 

<1%, Eosin dye <1%. 

chai 4

8 HC.2526-08
Thuốc nhuộm 

Hematoxylin

Hóa chất chuyên dùng để nhuộm cho các quy trình nhuộm mô tế bào: Hematoxylin 

4,7%, Alum Ammonium Sulfate 94.8% 

+ Hematoxylin B: 46.8 g/lo +Hematoxylin A: 53.6 g/lo

+ Nhiệt độ bảo quản: 15 – 25 độ C

chai 4

9 VT.2526-01
Chổi lấy mẫu tế bào cổ 

tử cung

- Chổi lấy mẫu tế bào cổ tử cung, vô trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide), sử dụng 1 

lần. 

- Đầu chổi có lông mềm bằng polyethylene, dạng bàn chải, được gắn vào que tay cầm 

có ống bảo vệ trong suốt ở phần giữa. Ống bảo vệ này giúp giảm nguy cơ nhiễm bẩn 

từ bên ngoài khi tách đầu chổi ra khỏi tay cầm.

- Kích thước đầu chổi: (18 x 35) mm ±3mm.

- Chiều dài chổi: ≥ 200mm

- Sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

Chiếc      2.000 

10 VT.2526-02 Giấy lọc

Giấy lọc sử dụng để thấm hút dung dịch trong quá trình phết tế bào lên lam kính và 

tạo hình tiêu bản, dùng trên máy chuẩn bị mẫu tế bào nhúng dịch tự động theo nguyên 

lý ly tâm.

- Sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương tương.

Chiếc      2.000 

11 VT.2526-03
Keo dán tiêu bản dùng 

ngay 118ml

Keo dán loại khô nhanh 

Tạo thể trong suốt khi soi dưới kính. 

Không tạo vết mờ khi bảo quản lâu. Thành phần bao gồm: Toluene: 60-62%; Acrylic 

Resin: 36-40%; Isobutyl methacrylate <1%

Lo 4
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STT
Mã hàng 

hóa
Tên hàng hóa

Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật hoặc tương 

đương

Đơn vị 

tính

 Số 

lượng 

12 VT.2526-04 Lam kính

- Mô tả: Lam kính thủy tinh, tích điện dương, dùng để phết tế bào trên máy chuẩn bị 

mẫu tế bào nhúng dịch tự động theo nguyên lý ly tâm.

- Sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương tương.

Chiếc      2.000 

13 VT.2526-05
Nắp mở ống dung dịch 

tỷ trọng

Nắp mở ống dung dịch tỷ trọng sử dụng trên máy chuẩn bị mẫu tế bào nhúng dịch tự 

động theo nguyên lý ly tâm. 

-Thành phần: PP (Polypropylene) hoặc tương đương

- Sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương tương.

Chiếc      2.000 

14 HC.2526-08

Thuốc thử xét nghiệm 

định lượng vi rút gây 

ung thư cổ tử cung ở 

người (HPV)

Thuốc thử xét nghiệm định lượng vi rút gây ung thư cổ tử cung ở người (HPV) sử 

dụng cho máy sinh học phân tử Real time PCR Model AriaDX, hãng Agilent./ 

Malaysia

Test      2.080 
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